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Svāhā: Quyết định thành tựu  
 
Hiệu chỉnh lại chỗ sai sót xong vào ngày 10/02/2013 
 
 

ĐẠI PHẬT ĐỈNH THỦ LĂNG NGHIÊM CHÚ 
(Dựa theo Bài Chú Lăng Nghiêm phổ thông của Ngài Bát Lạt Mật Đế) 

 
Việt dịch: HUYỀN THANH 
 
I_ HỘI THỨ NHẤT: 
Quy mệnh tất cả Như Lai Thiện Thệ Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác cùng với 

một ức (100 triệu) đỉnh kế tuyệt hảo của tất cả Như Lai 
Quy mệnh tất cả Phật Bồ Tát Đẳng 
Quy mệnh bảy ức (700 Triệu) Chính Đẳng Chính Giác với chúng Diệu Thanh 

Văn Tăng 
Quy mệnh chúng A La Hán trong Thế Gian 
Quy mệnh chúng Dự Lưu Quả 
Quy mệnh chúng Nhất Lai Quả 
Quy mệnh chúng Bất Hoàn Quả 
Quy mệnh chúng đạt bốn Quả và chúng đạt bốn Hướng trong Thế Gian 
Quy mệnh chúng Thiên Tiên 
Quy mệnh chúng Thành Tựu Trì Minh Tiên với chúng khéo hủy diệt hàng ngàn 

phiền não đáng ghét 
Quy mệnh chúng Phạm Thiên 
Quy mệnh chúng Đế Thích Thiên 
Quy mệnh Thế Tôn Tự Tại Thiên, Ô Ma Phi với hàng quyến thuộc 
Quy mệnh Thế Tôn Na La Diên Thiên, năm Đại Ấn là nơi kính lễ của Vô Ái Tử 
Quy mệnh Thế Tôn Đại Hắc Thiên phá hoại ba cung thành vui thích ở gò mả là 

nơi kính lễ của chúng Quỷ Mẫu 
Quy mệnh Thế Tôn Như Lai Bộ Tộc 
Quy mệnh Liên Hoa Bộ Tộc 
Quy mệnh Kim Cương Bộ Tộc 
Quy mệnh Bảo Bộ Tộc 
Quy mệnh Khố Tàng Bộ Tộc 
Quy mệnh Thế Tôn Kiên Cố Dũng Mãnh Quân Kích Vương Như Lai Ứng Cúng 

Chính Đẳng Chính Giác 
Quy mệnh Thế Tôn Vô Lượng Quang Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính 

Giác 
Quy mệnh Thế Tôn Bất Động Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác 
Quy mệnh Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Ứng Cúng Chính 

Đẳng Chính Giác 
Quy mệnh Thế Tôn Khai Phu Hoa Sa La Thọ Vương Như Lai Ứng Cúng Chính 

Đẳng Chính Giác 
Quy mệnh Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính 

Giác 
Quy mệnh Thế Tôn Bảo Tràng Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính 

Giác 
Kính lễ các Đẳng ấy xong rồi 
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_ Con xin kính lễ Đức Thế Tôn Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Bạch Tản Cái này 
Ngài là Vô Năng Thắng Thậm Năng Điều Phục Mẫu 
Ngài hay giáng phục tất cả loài Quỷ ác gây phiền não 
Ngài hay cắt đứt Minh Chú khác 
Ngài hay chận đứng sự chết yểu không đúng thời 
Ngài hay giải thoát tất cả sự trói buộc 
Ngài hay ngăn chận tất cả giấc mộng xấu ác 
Ngài hay tồi hoại tám mươi bốn ngàn phiền não 
Ngài hay khiến cho hai mươi tám vị Tinh Tú vui vẻ 
Ngài hay tồi hoại tám phiền não lớn 
Ngài hay chận đứng tất cả oan gia 
Ngài hay cứu thoát mọi tai nạn về: chất độc, dao gậy, lửa, nước… 
_ Ngài hay khiến cho tất cả Ấn Chúng 
Vô Năng Thắng Khinh An Mẫu 
Đại Lực Sân Nộ Mẫu 
Đại Uy Quang Mẫu 
Đại Uy Diệu Mẫu 
Đại Bạch Quang Diễm Mẫu 
Đại Lực Bạch Y Mẫu 
Thánh Cứu Độ Mẫu 
Phẫn Nộ Mẫu 
Phỗ Mãn Tối Thắng Kim Cương Man Mẫu 
Liên Hoa Chiến Tướng Mẫu 
Kim Cương Thiệt Mẫu 
An Lạc Phổ Mãn Vô Năng Thắng Mẫu 
Kim Cương Bổng Thiên Thần Lực Sĩ Mẫu 
Nhu Thiện Hảo Tướng Cúng Dường Mẫu 
Thiện Hảo Sắc Tướng Đại Bạch Mẫu 
Thánh Cứu Độ Đại Lực Mẫu 
Tối Thượng Kim Cương Tỏa Phổ Mãn Mẫu 
Kim Cương Đồng Nữ Trì Tính Nữ Mẫu 
Minh Chú Niệm Châu Mẫu 
Uất Kim Hương Bảo Phổ Mãn Mẫu 
Biến Chiếu Thắng Nghĩa Lợi Đỉnh Kế Mẫu 
La Sát Thần Nữ Kim Cương Mẫu 
Kim Quang Nhãn Mẫu 
Kim Cương Chúc Mẫu 
Bạch Sắc Mẫu 
Liên Hoa Nhãn Mẫu 
Nguyệt Quang Mẫu 
Hết thảy Ấn Chúng như vậy hãy ủng hộ , thủ hộ cho chúng con 
_ Nguyện hãy ban ân soi đường chiếu sáng cho chúng con 
 
II _ HỘI THỨ HAI : 
Quy mệnh chủng tử HÙM, TỜ-RU-UM của Tiên Chúng Thiện Quý Như Lai 

Đỉnh Kế 
Với HÙM  TRÙM  thường nghiền nát mọi nghiệp tội 
Với HÙM  TRÙM thường uy trấn hộ trì thân căn 
Với HÙM  TRÙM thường hoàn thiện các Minh Chú khác 
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Với HÙM  TRÙM thường tồi hoại tất cả loài Dạ Xoa, La sát gây phiền não 
Với HÙM  TRÙM thường tồi hoại tám mươi bốn ngàn phiền não 
Hãy ủng hộ, ủng hộ cho con với tất cả chúng sinh 
_ Hỡi Đức Thế Tôn! Ngài là Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Mẫu, Điều Phục Mẫu, 

Đại Thiên Tý Mẫu, Thiên Đầu Mẫu, Ức Bách Thiên Nhãn Mẫu, Nội Diễm Cụ Chủng 
Tướng Đại Kim Cương Phúc Mẫu, Tam Hữu Đàn Trường Mẫu 

Hãy khiến cho chúng con đạt được sự phồn vinh thịnh vượng tốt lành 
_ Nguyện hãy ban ân soi đường chiếu sáng cho chúng con 
 
III _ HỘI THỨ BA: 
Phàm có các tai nạn gây ra từ: vua chúa, giặc cướp, lửa, nước, chất độc, dao gậy, 

quân binh, đói khát, sấm sét, chết yểu không đúng thời, động đất, sao băng, hình phạt 
của phép vua, rồng độc, sét đánh, Kim Xí Điểu… 

Lại có các loài gây ra sự phiền não như: Dạ Xoa, La Sát, Quỷ đói, Quỷ ăn máu 
thịt, Quỷ Hoá Sinh, Quỷ có hình ung nhọt, Quỷ hôi thối, Quỷ hôi thối lạ kỳ, Quỷ vẹo 
môi, Quỷ Kiện Vong, Quỷ điên cuồng, Quỷ hớp bóng (Ảnh Quỷ), Quỷ hại trẻ con, loài 
ăn tinh khí, loài ăn máu huyết, loài ăn thịt, loài ăn cây cỏ có chất như mỡ,loài ăn xương 
tủy, loài ăn sinh khí, loài ăn thọ mệnh, loài ăn hơi thở ra vào, loài ăn thứ sinh đẻ, loài 
ăn thứ bất tịnh, loài ăn tâm thức 

Con xin cắt đứt và ngăn cấm được tất cả loài như thế 
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của tất cả loài gây phiền não 
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của bọn giặc Ngoại Đạo 
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của hàng Không Hành Mẫu 
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của Đại Thú Chủ Tự Tại Thiên 
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của Na La Diên Thiên 
Cũng như vậy. Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của loài Kim Xí Điểu 
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của Đại Hắc Thiên với chúng Quỷ 

Mẫu 
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của nhóm Độc Lâu Ngoại Đạo 
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của hàng Tác Thắng, Tác Mật, Thành 

Tựu Tất cả Nghĩa Lợi 
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của bốn chị em Thần Nữ 
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của hàng Đấu Chiến Quỷ, Hỷ Tự Tại 

Thiên, Hoan Hỷ Thiên cùng với quyến thuộc của họ 
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của nhóm Ngoại Đạo Lõa Thể 
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của hàng Sát Tặc 
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của chúng Khởi Thi Quỷ 
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ. 
Con xin Đức Thế Tôn hãy ủng hộ, ủng hộ cho con  
_ Nguyện hãy ban ân soi đường chiếu sáng cho chúng con 
 
IV _ HỘI THỨ TƯ: 
Cúi đầu con quy mệnh 
Bạch Tản Cái Thế Tôn 
Hào quang lửa tròn đầy 
Màu trắng tinh rực rỡ 
Ánh sáng Bạch Tản Cái 
Phóng tỏa khắp muôn nơi 
Giáng phục, giáng phục khắp 
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Cắt đứt mọi trói buộc 
Khủng bố trừ hai Chướng 
Phá bại Tham,Sân, Si 
Cùng phá bại Mạn, Nghi 
Thành tựu sự cát tường 
_ Nay hô triệu phá bại 
Hàng Bất Không Thiên Sứ 
Phá bại không chướng ngại 
Nguyện ban cho phá bại 
Phá bại sự phá hoại của A Tu La 
Phá bại tất cả Thiên Chúng 
Phá bại tất cả Chúng Rồng 
Phá bại tất cả chúng Dạ Xoa 
Phá bại tất cả chúng Hương Thực Thần 
Phá bại tất cả chúng Quỷ hôi thối 
Phá bại tất cả chúng Quỷ hôi thối lạ kỳ 
Phá bại tất cả chúng có lỗi do tưởng sai lầm (Ngộ Tưởng Quá) 
Phá bại tất cả chúng có lỗi do nhìn thấy sai lệch (Ngộ Kiến Quá) 
Phá bại tất cả chúng Quỷ gây bệnh nóng sốt 
Phá bại tất cả chúng Quỷ Kiện Vong 
Phá bại tất cả chúng Trì Chú 
Phá bại tất cả chúng Ngoại Đạo 
Phá bại tất cả chúng Quỷ Hóa Sinh (Chúng Bộ Đa) 
Phá bại tất cả chúng Minh Vương Hạnh 
Phá bại tất cả chúng Tác Thắng, Tác Mật, Thành Tựu tất cả Nghĩa Lợi 
Phá bại tất cả chúng Minh Hạnh (Trì Chú Bác Sĩ) 
Phá bại chúng của bốn chị em Thần Nữ 
Phá bại chúng Kim Cương Đồng Nữ Minh Vương 
Phá bại chúng Đại Điều Phục 
Phá bại hàng Kim Cương Tỏa Điều Phục Vương 
Phá bại Đại Hắc Thiên  nơi kính lễ của chúng Đại Quỷ Mẫu 
Phá bại hàng Tỳ Nữu Thiên Phi 
Phá bại hàng Phạm Thiên Phi 
Phá bại hàng Hỏa Thiên Phi 
Phá bại hàng Đại Hắc Thiên Phi 
Phá bại hàng Quỷ Súy Hắc Áo Thần Nữ 
Phá bại hàng Đế Thích Thiên Nữ 
Phá bại hàng Phẫn Nộ Thần Nữ 
Phá bại hàng Sân Nộ Thần Nữ 
Phá bại hàng Hắc Dạ Thần Nữ 
Phá bại hàng Độc Lâu Thần Nữ 
Phá bại chúng Nữ Quỷ vui thích cư ngụ ở gò mả 
_ Nguyện hãy ban ân soi đường chiếu sáng cho chúng con 
 
V _ HỘI THỨ NĂM: 
Phàm có Hữu Tình đối với ta khởi tâm độc ác, tâm không hiền lành 
Lại có các loài gây não hại như: loài ăn tinh khí, loài ăn bào thai, loài ăn máu 

huyết, loài ăn thứ sinh đẻ, loài ăn xương tủy, loài ăn sinh khí, loài ăn thọ mệnh, loài ăn 
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sức lực, loài ăn mùi thơm, loài ăn bông hoa, loài ăn quả trái, loài ăn hạt giống, loài có 
tâm tội lỗi, loài có tâm độc ác, loài có tâm phẫn nộ. 

Lại có nhóm ma của hàng Dạ Xoa, nhóm ma của hàng La Sát, nhóm ma của loài 
Quỷ đói, nhóm ma của Quỷ ở nhà xí, nhóm ma của Quỷ Hóa Sinh, nhóm ma của Quỷ 
có hình ung nhọt, nhóm ma của Quỷ vẹo môi, nhóm ma của Quỷ điên cuồng, nhóm ma 
của Ảnh Quỷ, nhóm ma của Quỷ Kiện Vong, nhóm ma của Không Hành Nam và 
Không Hành Nữ, nhóm ma của Quỷ hại trẻ con, nhóm ma của Quỷ có hình như con 
Linh Dương, nhóm ma của Quỷ có hình con chim, nhóm ma của Quỷ có hình Gia 
Cầm, nhóm ma của Quỷ có hình con gà, nhóm ma của Quỷ có bàn tay đầy gai. 

Lại có Quỷ gây bệnh sốt rét: một ngày phát một lần, hai ngày phát một lần, ba 
ngày phát một lần, bốn ngày phát một lần, thường nóng sốt cao 

Lại có các thứ bệnh như: nóng sốt cao, nhiễm gió (Phong bệnh), vàng da, đàm rãi, 
bệnh do mọi thứ hòa hợp, tất cả bệnh nhiệt, đau đầu, đau nhức nửa đầu, đau mắt, đau 
miệng, đau toàn thân, đau nhức do Ma Quỷ gây ra, đau tai, đau răng, đau tim, đau buốt 
đốt xương, đau hông sườn, đau lưng, đau bụng, đau eo lưng, đau xương mắt cá chân, 
đau bắp đùi, đau ống chân, đau bàn tay, đau bàn chân, đau buốt tất cả chi tiết… 

Lài có loài Bộ Đa, Khởi Thi Quỷ, Không Hành Nữ với các loại ung nhọt như : 
nhọt do bị thiêu đốt, nhọt do bị cùi hủi, nhọt ghẻ dầy như gai, nhọt dời ăn (Tri Thù 
Sang), Đinh Sang, Xâm Dâm Sang, Xích Sang, nhọt do da khô nứt, nhọt trĩ… 

Lại có tai nạn phát sinh do Cổ Độc, lửa, nước, vườn rừng gây sự chết chóc, chết 
yểu không đúng thời, loài trùng Traimukha, loài mòng Trailāṭaka, Bò Cạp, rắn, chồn 
dữ, sư tử, cọp, gấu heo, gấu ngựa, loài trâu Yak, loài sống dưới nước… 

Tất cả tai nạn bệnh tật như trên, dùng Bạch Tản Cái Đại Kim Cương Đại Điều 
Phục khiến cho chúng tự nhiên lui tan. Trong vòng 12 Do Tuần tất cả tật nạn ấy không 
thể nào xâm phạm được. 

Nay Ta kết Minh Chú 
Ta kết nhóm Ánh Sáng (Quang Tụ) 
Kết buộc Năng Thắng Minh 
Liền nói Thần Chú là: 
Om, a na lê, vi xút đê, vai ra va-di ra đa ri , ban đa, ban đa ni, va-di ra pa ni, 

phạt, hùm, tờ-ru-um, phạt, sờ-va ha. 
                                                                  16/ 01/2002 

 
 
 

 


